[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2026
Nội dung: Quản trị, vận hành và duy trì các hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đảm bảo tính liên tục, an toàn ở mức cao nhất để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo bộ, công tác chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như phục vụ các tổ chức, người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1. Gói thầu số 6: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL
1. Nội dung gói thầu số 6: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL (Gồm: hệ thống điều hòa chính xác; hệ thống UPS 60kVA 3 phase; hệ thống giám sát môi trường).
1. Địa điểm thực hiện:  
        + Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội
+ Cục Chuyển đổi số, số 28 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
1. Thời gian thực hiện: 10 tháng
2. Mục tiêu công việc:
Nhà thầu cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL: (1) Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; (2) Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Hà Nội đảm bảo theo các yêu cầu kỹ thuật nêu tại E-HSMT. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1 Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ
Danh mục thiết bị : 
	STT
	Tên thiết bị 
	Số lượng
(Thiết bị)
	Ví trí đặt thiết bị 

	I
	1. Hệ thống điều hòa chính xác
	
	Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội


	
	Điều hòa chính xác Liebert PEX1030
	03
	

	
	Điều hòa chính xác Liebert HRV CR035RA1380S12E100S0CA000
	01
	

	
	2. Hệ thống UPS 60KVA 3 Phase
	
	

	
	UPS Liebert NXr series 60kVA
	03
	

	
	3. Hệ thống giám sát môi trường 
	
	

	
	Hệ thống phát hiện rò rỉ nước Liebert Liebert LPL2300
	01
	

	II
	1. Hệ thống điều hòa 
	
	Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội


	
	Điều hòa chính xác Liebert PEX P2055FAZMS1R
	02
	

	
	Điều hòa chính xác PEX P1050DA
	01
	

	
	Điều hòa chính xác Liebert LSF85
	01
	

	
	2. Hệ thống UPS 60KVA 3 Phase
	
	

	
	UPS Liebert NXr series 60kVA
	03
	

	
	3. Hệ thống giám sát môi trường
	
	

	
	Hệ thống phát hiện rò rỉ nước Liebert Liebert LPL2300
	01
	




a) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
	STT
	Tên dịch vụ
	Nội dung thực hiện
	Yêu cầu kỹ thuật
	Các yêu cầu khác

	1
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác (Gồm có 4 thiết bị)
	Dàn lạnh
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa bao gồm các hạng mục sau :
· Kiểm tra chiều quay và dây curoa 
· Kiểm tra dòng hoạt động của quạt
· Kiểm tra công tắc phin lọc gió 
· Kiểm tra dàn lạnh
· Vệ sinh khay nước ngưng tụ 
· Kiểm tra lọc và nước cấp cho chiller, nhiệt độ nước vào EWT 
· Kiểm tra dòng của động cơ máy bơm
	Có Biên bản bảo trì, bảo dưỡng hệ thống
Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm  
(Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)






	
	
	Dàn nóng và tháp giải nhiệt 
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống dàn nóng và tháp giải nhiệt bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra tình trạng vòng bi và quạt dàn nóng
· Kiểm tra dòng hoạt động và điều kiển của quạt 
· Kiểm tra dòng hoạt động của bơm nước giải nhiệt
· Kiểm tra dàn trao đổi nhiệt, mỡ cho trục tháp giải nhiệt 
· Kiểm tra đầu phun và lọc nước 
· Vệ sinh tháp giải nhiệt, dàn nóng
	

	
	
	Máy nén và hệ thống mạch GAS
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy nén và hệ thống mạch GAS bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra dòng hoạt động của máy nén
· Kiểm tra áp suất đầu hút và đầu đẩy 
· Kiểm tra bộ điều khiển áp suất cao/thấp, chiều quay quạt dàn nóng
· Kiểm tra van bypass khí gas nóng
· Kiểm tra van tiết lưu nhiệt 
· Kiểm tra sự rò rỉ 
	

	
	
	Phần điện
	Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ 
· Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ
· Kiểm tra tất cả các quá tải 
· Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle
	

	
	
	Phun ẩm bổ sung
	Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm
· Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ
· Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm 
· Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm
· Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc
· Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ 
· Kiểm tra chế độ hoạt động 
	

	
	
	Bộ sấy 
	Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy 
	

	
	
	Bảng điều khiển
	Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm 
	

	
	
	Các hạng mục khác 
	· Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít
· Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy
· Vệ sinh tổng thể máy 
	

	2
	Dịch vụ bảo trì hệ thống UPS 60kVA 3 phase, hệ thống ác quy lưu điện 15 phút (mỗi bộ lưu điện gồm một tổ 40 bình 12V/90Ah) (Gồm 3 thiết bị) 
	Kiểm tra vật lý và tắt UPS
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Quan sát các hiện tượng bất thường
· Kiểm tra nhiệt độ của ups và Batt
· Tắt UPS hoặc chuyển chế độ UPS để bảo trì
	Có biên bản bảo trì hệ thống 
Thực hiện bảo trì định kỳ 2 lần/năm 
(Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)

	
	
	Bảo dưỡng bên trong UPS
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt
· Tháo và vệ sinh miếng định hướng gió
· Kiểm tra và xả tụ BUS
· Tháo main PSDR – kiểm tra – vệ sinh – gắn lại 
· Tháo main CCB-POWER, CCB – SIGNAL kiểm  tra – Vệ sinh – gắn lại
· Tháo nắp trên của UPS kiểm tra và vệ sinh bo sạc, bo STS, bo EMI
· Đậy lại nắp trên UPS, gắn các miếng chấn gió trên main PSDR
	

	
	
	Bảo dưỡng bên trong tủ acquy 
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Tháo nắp tủ batt và vệ sinh
· Kiểm tra điện áp từng batt, tổng các batt
· Kiểm tra kết nối của các batt
· Kiểm tra CB BATT
· Vệ sinh lại toàn bộ tủ Batt
	

	
	
	Kiểm tra các tính năng UPS
	· Kiểm tra hệ thống chạy có tải
· Kiểm tra khi chạy battery
· Kiểm tra ắc quy, đo nội trở và kiểm tra dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế
· Kiểm tra các thông số trên LCD
+ Điện áp, tần số đầu vào và đầu ra, thông số tải, thông số battery,…
+ Kiểm tra quan sát cảnh báo lỗi thông qua màn hình hiện thị LCD và các đèn LED
· Hiệu chỉnh điện áo, dòng điện và tần số Kiểm tra tình trạng hoạt động của các SWITCH
	

	
	
	Kiểm tra Inverter, Rectifier và Static switch 
	· Kiểm tra inverter
· Kiểm tra độ ổn định của Static switch
· Kiểm tra độ ổn định của rectifier dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế
	

	
	
	Kiểm tra tổng quan 
	Kiểm tra lại tổng thể toàn bộ ups
	

	3
	Dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát môi trường 
(Hệ thống rò rỉ chất lỏng/Liqui Tect Monitoring System)
	Kiểm tra tổng quan
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Kiểm tra các thông số trên LCD
· Kiểm tra các tính năng của hệ thống
· Kiểm tra hệ thống dây cảm biến
	Có biên bản bảo trì hệ thống
Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm 
 (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)

	
	
	Bảo dưỡng hệ thống
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Vệ sinh, làm sạch bụi trên thiết bị
· Chạy test cảnh báo tại các tiếp điểm
· Ghi chép  xác nhận các thông số hiển thị của các cảm biến
· Chạy test xác nhận kết nối
· Thực hiện test toàn hệ thống
· Thực hiện các ghi chú kỹ thuật (nếu có)
· Đưa hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường
· Vệ sinh khu vực đặt các thiết bị
	




b) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng hệ thống tại Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội
	STT
	Tên dịch vụ
	Nội dung thực hiện
	Yêu cầu kỹ thuật
	Các yêu cầu khác

	1
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác (Gồm có 4 thiết bị)
	Dàn lạnh
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa bao gồm các hạng mục sau :
· Kiểm tra chiều quay và dây curoa 
· Kiểm tra dòng hoạt động của quạt
· Kiểm tra công tắc phin lọc gió 
· Kiểm tra dàn lạnh
· Vệ sinh khay nước ngưng tụ 
· Kiểm tra lọc và nước cấp cho chiller, nhiệt độ nước vào EWT 
· Kiểm tra dòng của động cơ máy bơm
	Có Biên bản bảo trì, bảo dưỡng hệ thống
Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm  
(Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)






	
	
	Dàn nóng và tháp giải nhiệt 
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống dàn nóng và tháp giải nhiệt bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra tình trạng vòng bi và quạt dàn nóng
· Kiểm tra dòng hoạt động và điều kiển của quạt 
· Kiểm tra dòng hoạt động của bơm nước giải nhiệt
· Kiểm tra dàn trao đổi nhiệt, mỡ cho trục tháp giải nhiệt 
· Kiểm tra đầu phun và lọc nước 
· Vệ sinh tháp giải nhiệt, dàn nóng
	

	
	
	Máy nén và hệ thống mạch GAS
	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy nén và hệ thống mạch GAS bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra dòng hoạt động của máy nén
· Kiểm tra áp suất đầu hút và đầu đẩy 
· Kiểm tra bộ điều khiển áp suất cao/thấp, chiều quay quạt dàn nóng
· Kiểm tra van bypass khí gas nóng
· Kiểm tra van tiết lưu nhiệt 
· Kiểm tra sự rò rỉ 
	

	
	
	Phần điện
	Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ 
· Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ
· Kiểm tra tất cả các quá tải 
· Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle
	

	
	
	Phun ẩm bổ sung
	Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm
· Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ
· Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm 
· Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm
· Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc
· Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ 
· Kiểm tra chế độ hoạt động 
	

	
	
	Bộ sấy 
	Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy 
	

	
	
	Bảng điều khiển
	Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm 
	

	
	
	Các hạng mục khác 
	· Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít
· Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy
· Vệ sinh tổng thể máy 
	

	2
	Dịch vụ bảo trì hệ thống UPS 60kVA 3 phase, hệ thống ác quy lưu điện 15 phút (mỗi bộ lưu điện gồm một tổ 40 bình 12V/90Ah) (Gồm 3 thiết bị)
	Kiểm tra vật lý và tắt UPS
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Quan sát các hiện tượng bất thường
· Kiểm tra nhiệt độ của ups và Batt
· Tắt UPS hoặc chuyển chế độ UPS để bảo trì
	Có biên bản bảo trì hệ thống
Thực hiện bảo trì định kỳ 2 lần/năm 
 (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)

	
	
	Bảo dưỡng bên trong UPS
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt
· Tháo và vệ sinh miếng định hướng gió
· Kiểm tra và xả tụ BUS
· Tháo main PSDR – kiểm tra – vệ sinh – gắn lại 
· Tháo main CCB-POWER, CCB – SIGNAL kiểm  tra – Vệ sinh – gắn lại
· Tháo nắp trên của UPS kiểm tra và vệ sinh bo sạc, bo STS, bo EMI
· Đậy lại nắp trên UPS, gắn các miếng chấn gió trên main PSDR
	

	
	
	Bảo dưỡng bên trong tủ acquy 
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Tháo nắp tủ batt và vệ sinh
· Kiểm tra điện áp từng batt, tổng các batt
· Kiểm tra kết nối của các batt
· Kiểm tra CB BATT
· Vệ sinh lại toàn bộ tủ Batt
	

	
	
	Kiểm tra các tính năng UPS
	· Kiểm tra hệ thống chạy có tải
· Kiểm tra khi chạy battery
· Kiểm tra ắc quy, đo nội trở và kiểm tra dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế
· Kiểm tra các thông số trên LCD
+ Điện áp, tần số đầu vào và đầu ra, thông số tải, thông số battery,…
+ Kiểm tra quan sát cảnh báo lỗi thông qua màn hình hiện thị LCD và các đèn LED
· Hiệu chỉnh điện áo, dòng điện và tần số Kiểm tra tình trạng hoạt động của các SWITCH
	

	
	
	Kiểm tra Inverter, Rectifier và Static switch 
	· Kiểm tra inverter
· Kiểm tra độ ổn định của Static switch
· Kiểm tra độ ổn định của rectifier dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế
	

	
	
	Kiểm tra tổng quan 
	Kiểm tra lại tổng thể toàn bộ ups
	

	3
	Dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát môi trường 
(Hệ thống rò rỉ chất lỏng/Liqui Tect Monitoring System)
	Kiểm tra tổng quan
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Kiểm tra các thông số trên LCD
· Kiểm tra các tính năng của hệ thống
· Kiểm tra hệ thống dây cảm biến
	Có biên bản bảo trì hệ thống
Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm 
 (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố)

	
	
	Bảo dưỡng hệ thống
	Thực hiện kiểm tra các nội dung sau:
· Vệ sinh, làm sạch bụi trên thiết bị
· Chạy test cảnh báo tại các tiếp điểm
· Ghi chép  xác nhận các thông số hiển thị của các cảm biến
· Chạy test xác nhận kết nối
· Thực hiện test toàn hệ thống
· Thực hiện các ghi chú kỹ thuật (nếu có)
· Đưa hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường
· Vệ sinh khu vực đặt các thiết bị
	

	
	
	Phần điện
	Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau:
· Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ 
· Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ
· Kiểm tra tất cả các quá tải 
Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle
	

	
	
	Phun ẩm bổ sung
	Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm
· Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ
· Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm 
· Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm
· Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc
· Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ 
Kiểm tra chế độ hoạt động 
	

	
	
	Bộ sấy 
	Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy 
	

	
	
	Bảng điều khiển
	Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm 
	

	
	
	Các hạng mục khác 
	· Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít
· Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy
· Vệ sinh tổng thể máy điều hòa, kiểm tra và xiết lại các ốc bị lỏng
· Công cụ thực hiện kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cần 1 số thiết bị đo lường tối thiểu như:  Fluke 435, Fluke TI20 INT/9, Alber CRT 400, Fluke 289, Fluke 87V, Fluke 337, Fluke 196C, Pump, Testo 175-H2, Wheel Maniford Gauge Set with Hoses…
	






c) Yêu cần kỹ thuật trong sửa chữa thay thế, vật tư trong quá trình bảo trì các hệ thống
	[bookmark: _Hlk136349628]STT
	Tên dịch vụ
	Nội dung thực hiện
	Các yêu cầu khác

	1
	Thay thế vật tư, linh kiện hệ thống điều hòa
	Thay thế các vật tư, linh phụ kiện trong hệ thống khi phát sinh sự cố hỏng hóc về vật lý gồm: bơm gas (Trong trường hợp thiếu gas so với tiêu chuẩn), thay thế phin lọc gió, dây curoa, hệ thống quạt dàn nóng, các atomat, hệ thống đường ống, hệ thống van….

	Có Biên bản thay thế, vật tư thiết bị 
Vật tư, phụ kiện thay thế do nhà thầu tự trang bị

	2
	Thay thế vật tư, linh kiện trong hệ thống UPS 
	Thay thế các vật tư, thiết bị, linh phụ kiện trong hệ thống khi phát sinh sự cố hỏng hóc về vật lý gồm: thay thế acquy (không quá 20% số lượng acquy trong UPS), thanh tiếp điểm kết nối acquy, atomat kết nối giữa tủ điện và UPS, giữa UPS và acquy, dây dẫn…

	Có Biên bản thay thế, vật tư thiết bị
Vật tư, phụ kiện thay thế do nhà thầu tự trang bị 



3.2 Khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu về kỹ thuật

	1
	Khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu
	Nhà thầu thực hiện bảo trì định kỳ các hệ thống theo mục 3.1
Nhà thầu phải chứng minh được khả năng cung cấp các dịch vụ nên tại mục 3.1


	2
	Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố
	- Có phương án bố trí nhân sự, có kế hoạch và phương án hỗ trợ kỹ thuật phù hợp;
- Có quy trình tiếp nhận và xử lý sự cố;
- Có cam kết phối hợp xử lý sự cố phát sinh trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo;
- Nhà thầu phải cam kết có đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố hoạt động 24/7 tại Hà Nội.

	3
	Cam kết hỗ trợ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng từ nhà cung cấp thiết bị
	Có cam kết của nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố trong trường hợp sự cố nghiêm trọng và đảm bảo cung cấp linh kiện thay thế.

	4
	Tiến độ cung cấp dịch vụ
	- 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
Trình bày chi tiết về việc triển khai, cung cấp và duy trì dịch vụ (Giải pháp chi tiết thực hiện đo kiểm, xử lý sự cố, bảo trì dịch vụ ...).
2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Dịch vụ được giám sát bởi bên mời thầu và chỉ được nghiệm thu khi có biên bản kiểm tra được xác nhận bởi các bên liên quan.

